
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Quảng Trị, ngày 14 tháng 07 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và 

kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, vật tư vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 

Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản 

trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua 

Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 14 tháng 07 năm 2025 đến trước 

17h00 ngày 23 tháng 07 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 
 

 

STT 

 

Mô tả công việc 
Mã Hiệu Xuất xứ 

Đơn 

vị 
Số 

Lượng 

 

I 

Lắp đặt Thiết bị Phòng cháy chữa cháy tại 

Phòng máy chủ của Phòng Công nghệ thông tin 

    

 

 

1 

HFC-227ea CYLINDER (67.5L/45kg) 

Bình chữa cháy thép đúc loại 67.5L, áp lực làm việc 

42bar. Mỗi bình được nạp 45kg khí HFC-227ea, bao 

gồm van đầu bình (Khí HFC-227ea đạt chứng nhận UL 

và FM). 

 

FS227- 

CYL-68 

 

L&P Vina/ 

Việt Nam 

 

 

Bình 

 

 

1 

 Needle Valve     

2 
Van kích hoạt bằng khí và bằng tay (Dùng cho bình 

67,5L). 

F1-25- 

003 

L&P/ 

Korea 
Cái 1 

3 
PRESSURE GAUGE 42BAR 

Đồng hồ áp lực 42bar, kèm tiếp điểm giám sát 

F227-PG- 

01 

L&P/ 

Korea 
Cái 1 

 FLEXIBLE HOSE (40A)     

4 
Ống cao áp 40A, kèm van 1 chiều và khớp nối (Dùng 

cho bình 40L, 68L và 82.5L). 

F1-25- 

004-01 

L&P/ 

Korea 
Cái 1 

mailto:phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn
mailto:phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn


5 
RELIEF VALVE 8A 

Van giảm áp an toàn 8A 
F1-25-008 

L&P/ 

Korea 
Cái 1 

6 
SAFETY VALVE 20A 

Van an toàn 20A 
F1-25-009 

L&P/ 

Korea 
Cái 1 

7 
CHECK VALVE 8A 

Van 1 chiều 8A 
F1-25-010 

L&P/ 

Korea 
Cái 1 

 

 

8 

ACTUATING DEVICE (1ℓ/0.65kg) 

Bộ van điện từ kích hoạt bao gồm: 

- Vỏ hộp; 

- Bình khí CO2 loại 1L/0.65kg; 

- Van điện từ 24VDC; 

- Công tắc áp lực. 

 

 

F1-25-006 

 

 

L&P/ 

Korea 

 

 

Cái 

 

 

1 

 

9 

Discharge Nozzle 360o (25A) 

Đầu phun xả khí loại 360o 25A, kèm miếng khoan giảm 

áp. 

F1-25- 

007-F25 

L&P/ 

Korea 

 

Cái 

 

2 

10 
Discharge Lamp 

Bảng cảnh báo cấm vào 

DS- 

DLX21 

Dongshin/ 

Korea 
Cái 1 

11 
Discharge Lamp 

Bảng cảnh báo xả khí. Di Tản Khẩn Cấp 

DS- 

DLX21 

Dongshin/ 

Korea 
Cái 1 

 

12 

Cylinder Strap Type 40Ltr, 67.5Ltr, 82.5Ltr, 

140Ltr, 180Ltr, 220Ltr and 230Ltr. 

Đai giữ bình khí loại 40Ltr, 67.5Ltr, 82.5Ltr, 140Ltr, 

180Ltr, 220Ltr và 230Ltr (Mỗi bình cần 02 chiếc). 

 
 

Việt Nam 

 

Cái 

 

2 

13 Nhân công lắp đặt thiện và kiểm định 
 

Việt Nam 
Trọn 

gói 
1 

I 
Lắp đặt Thiết bị Phòng cháy chữa cháy tại Phòng 

máy chủ của Phòng Công nghệ thông tin 

    

2. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Quý III năm 2025 

3. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển và cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Các Nhà cung cấp, Công ty tại VN; 

- Lưu: HCQT(1). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 


